
STT Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 20011810187 Đinh Thị Vân Anh K18.KR06 12/12/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

2 20011810188 Lê Thị Vân Anh K18.KR13 11/30/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

3 20011810312 Ngô Thị Ngọc Anh K18.KR02 7/29/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

4 20011810190 Nguyễn Thị Quỳnh Anh K18.KR06 12/19/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn Viết)

5 20011810392 Nguyễn Thị Châu Á K18.KR11 11/10/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

6 20011810002 Bạch Thị Ngọc Ánh K18.KR01 12/10/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

7 20011810393 Lê Thị Ánh K18.KR11 1/1/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

8 20011810394 Lý Thị Hồng Chang K18.KR11 1/21/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

9 20011810483 Vũ Đình Chương K18.KR13 9/30/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

10 20011810433 Nguyễn Thị Xuân Dịu K18.KR12 9/17/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Giáo dục Chính trị tốt nghiệp

11 20011810076 Hồ Thị Phương Dung K18.KR03 11/29/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

12 20011810396 Chu Thị Duyên K18.KR11 9/8/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

13 20011810274 Nguyễn Bích Đào K18.KR08 1/10/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

14 20011810487 Bùi Thị Giang K18.KR13 5/25/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

15 20011810488 Quách Thị Giang K18.KR13 10/26/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

16 20011810398 Đỗ Thị Hà K18.KR11 6/12/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

17 20011810434 Kiều Thị Thu Hà K18.KR12 3/11/1999 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

18 12001180049 Bùi Minh Hạnh K18.KR14 10/15/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

19 20011810234 Đặng Thị Hạnh K18.KR07 8/31/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

20 20011810043 Trần Thị Hạnh K18.KR02 6/19/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

21 20011810517 Trần Thị Hạnh K18.KR14 6/7/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

22 20011810276 Trần Thị Hảo K18.KR08 4/10/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp
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23 20011810602 Nguyễn Thị Hậu K18.KR04 8/30/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

24 20011810603 Trần Thị Hậu K18.KR15 9/28/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

25 20011810520 Bùi Thị Thu Hiền K18.KR14 2/19/1998 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

26 20011810238 Đào Thị Thanh Hiền K18.KR07 2/20/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

27 20011810400 Ngô Thị Thu Hiền K18.KR11 6/22/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

28 20011810239 Nguyễn Thị Hiền K18.KR07 12/22/2000 Không đạt
Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Trục trặc kỹ thuật Thực hành nghề nghiệp (môn Biên dịch)

29 20011810080 Phùng Thị Hiền K18.KR03 10/21/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

30 20011810607 Nguyễn Thị Hoài K18.KR13 1/25/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

31 20011810200 Đoàn Văn Hoàng K18.KR06 3/16/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật Thực hành nghề nghiệp (Phiên dịch)

32 20011810279 Nguyễn Huy Hoàng K18.KR08 4/21/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

33 20011810241 Lê Thị Hồng K18.KR07 8/10/2000 Không đạt
Trục trặc kỹ thuật Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn Đọc)

Thi lại Thực hành nghề nghiệp

34 20011810561 Nguyễn Thị Hải Hồng K18.KR15 10/11/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

35 20011810357 Nguyễn Thị Kim Huế K18.KR10 12/10/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

36 20011810567 Nguyễn Thị Thu Hương K18.KR15 4/4/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

37 20011810361 Hà Thị Thúy Hường K18.KR10 8/27/2000 Hoãn thi Hoãn thi

38 20011810563 Chu Thị Huyền K18.KR15 2/26/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

39 20011810564 Phạm Thị Thanh Huyền K18.KR15 12/31/2000 Không đạt
Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn Viết),

Thi lại Thực hành nghề nghiệp

40 20011810610 Phan Thị Huyền K18.KR04 8/29/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Giáo dục Chính trị

41 20011810047 Phạm Ngọc Khôi K18.KR02 10/2/2000 Không đạt
Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn Ngữ pháp),

Thi lại Thực hành nghề nghiệp

42 20011810362 Đặng Thị Minh Khuê K18.KR10 5/20/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

43 20011810324 Nguyễn Thị Lan K18.KR10 7/19/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
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44 20011810528 Nguyễn Thị Làn K18.KR14 4/7/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

45 20011810126 Vũ Văn Lim K18.KR03 4/14/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

46 20011810404 Đào Thùy Linh K18.KR11 8/19/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

47 20011810446 Dương Ngọc Linh K18.KR12 8/21/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

48 20011810205 Hoàng Diệu Linh K18.KR06 5/22/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

49 20011810157 Lê Thị Linh K18.KR05 9/14/2000 Không đạt
Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn Nghe, đọc, viết), Thực hành nghề 

nghiệp, Giáo dục Chính trị tốt nghiệp

50 20011810532 Nguyễn Khánh Linh K18.KR14 9/18/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

51 20011810368 Nguyễn Thị Linh K18.KR10 8/28/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

52 20011810289 Nguyễn Tùng Linh K18.KR08 6/18/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

53 20011810245 Vương Thị Linh K18.KR07 10/5/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

54 20011810533 Bùi Thị Quỳnh Loan K18.KR14 7/3/2000 Hoãn thi Hoãn thi

55 20011810407 Đào Thị Bích Loan K18.KR11 2/17/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

56 20011810290 Nguyễn Thị Loan K18.KR08 9/30/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

57 20011810328 Nguyễn Thị Lụa K18.KR02 11/24/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

58 20011810246 Hoàng Khánh Ly K18.KR07 12/13/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

59 20011810206 Nguyễn Thị Lý K18.KR06 10/18/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

60 20011810453 Đinh Thị Minh K18.KR12 10/25/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

61 20011810575 Nguyễn Thị Trà My K18.KR15 9/10/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

62 20011810088 Trần Thị My K18.KR03 10/7/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

63 20011810411 Ngô Thị Liên Nga K18.KR11 6/24/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

64 20011810294 Ngô Trang Ngân K18.KR08 6/28/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
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65 20011810017 Đào Thị Ngoan K18.KR01 6/24/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

66 20011810018 Lê Ánh Ngọc K18.KR08 7/20/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

67 20011810211 Nguyễn Thị Ngọc K18.KR06 11/8/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

68 20011810019 Nguyễn Thị Ngọc K18.KR01 12/26/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

69 20011810456 Mỗ Thị Nhã K18.KR12 11/16/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

70 20011810093 Đỗ Thu Nhài K18.KR03 5/2/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

71 20011810502 Quách Thị Nhiền K18.KR13 10/4/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

72 20011810214 Nguyễn Trương Hồng Nhung K18.KR06 12/2/2000 Hoãn thi Hoãn thi

73 20011810373 Trịnh Thị Nội K18.KR10 10/19/2000 Không đạt Thi lại Giáo dục Chính trị tốt nghiệp

74 20011810538 Phạm Thị Ngọc Oanh K18.KR14 1/16/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

75 20011810458 Lê Văn Phong K18.KR12 9/19/2000 Hoãn thi Hoãn thi

76 20011810022 Nguyễn Thị Thu Phương K18.KR01 11/23/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

77 20011810461 Phạm Nguyệt Phương K18.KR12 10/5/2000 Không đạt
Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn ngữ pháp),

Thi lại Thực hành nghề nghiệp

78 20011810217 Phạm Thị Phương K18.KR06 1/10/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

79 20011810335 Nguyễn Thị Phượng K18.KR03 1/21/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

80 20011810336 Trần Thế Quân K18.KR03 10/22/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

81 20011810337 Phạm Thị Quyên K18.KR03 7/1/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

82 20011810338 Nguyễn Thị Quỳnh K18.KR10 10/9/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

83 20011810415 Nguyễn Thị Quỳnh K18.KR11 3/15/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

84 20011810540 Nguyễn Thị Quỳnh K18.KR14 2/15/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

85 20011810381 Hoàng Thị Hồng Siêm K18.KR10 8/20/2000 Hoãn thi Hoãn thi

86 20011810057 Nguyễn Thị Tâm K18.KR02 10/2/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
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87 20011810584 Lường Thị Thảo K18.KR15 1/23/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

88 20011810375 Ngô Phương Thảo K18.KR10 3/2/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

89 20011810135 Nguyễn Thị Thảo K18.KR04 3/14/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn ngữ pháp, nghe)

90 20011810175 Nguyễn Văn Thìn K18.KR05 2/20/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

91 20011810299 Nguyễn Thị Thu K18.KR08 6/28/1999 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

92 20011810062 Nguyễn Thị Thanh Thư K18.KR02 3/12/2000 Không đạt
Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp,

Trục trặc kỹ thuật Thực hành nghề nghiệp

93 20011810422 Trần Thị Thư K18.KR11 12/12/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

94 20011810139 Chu Thị Mến Thương K18.KR04 4/13/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

95 20011810300 Giáp Thị Thúy K18.KR08 3/7/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

96 20011810301 Lương Diệu Thúy K18.KR08 1/31/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

97 20011810097 Mẫn Thị Thúy K18.KR03 9/15/2000 Không đạt Thi lại Thực hành nghề nghiệp

98 20011810302 Nguyễn Minh Thúy K18.KR08 8/2/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

99 20011810466 Nguyễn Thị Thanh Thùy K18.KR12 2/13/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn nghe)

100 20011810304 Đinh Thị Hồng Trang K18.KR08 7/10/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

101 20011810470 Khuất Thị Phương Trang K18.KR12 7/14/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

102 20011810305 Lê Thị Thu Trang K18.KR08 7/15/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

103 20011810263 Nguyễn Thị Huyền Trang K18.KR07 2/19/1999 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

104 20011810424 Nguyễn Thị Huyền Trang K18.KR11 9/2/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

105 20011810426 Nông Thùy Trang K18.KR11 1/25/2000 Không đạt
Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, 

Trục trặc kỹ thuật môn Thực hành nghề nghiệp
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106 20011810625 Trần Thị Tuyến K18.KR04 3/15/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

107 20011810055 Nguyễn Tố Uyên K18.KR02 8/5/2000 Không đạt Trục trặc kỹ thuật môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (môn nghe)

108 20011810579 Thân Thị Uyên K18.KR15 4/30/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

109 20011810427 Ngô Thị Vân K18.KR11 7/8/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp

110 20011810227 Nguyễn Thị Vân K18.KR06 2/16/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

111 20011810382 Vũ Thị Thu Vân K18.KR10 6/28/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

112 20011810029 Khuất Triệu Vi K18.KR01 8/3/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

113 20011810141 Dương Thị Xuân K18.KR13 10/5/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

114 20011810473 Hoàng Thị Hải Yến K18.KR12 1/16/2000 Không đạt Thi lại Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp


